
  SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 
BỆNH VIỆN PHỔI HÀ GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số :     /TM - BVPHG 

 

Hà Giang, ngày         tháng 8 năm 2025 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Dự trù của phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Phổi Hà Giang tỉnh 

Tuyên Quang về việc mua test HIV và vật tư kèm theo phục vụ công tác xét 

nghiệm HIV cho bệnh nhân lao năm 2025 đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt 

ngày 12 tháng 8 năm 2025. 

Bệnh viện Phổi Hà Giang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp test HIV, 

vật tư y tế  kèm theo để phục vụ công tác xét nghiệm HIV cho bệnh nhân lao năm 

2025  với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị báo giá 

               1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Hà Giang tỉnh Tuyên Quang. 

               2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phó 

trưởng khoa Dược – VTYT,  Ds. Lục Thị Lý, SĐT: 0889.747.779 

               3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - 

Bệnh viện Phổi Hà Giang tỉnh Tuyên Quang, Đ/c: Đường An Phú, tổ 3 Minh Khai, 

Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang. 

               4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 21/8/2025 đến trước 16h ngày 

27/8/2025. 

              Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày. 

             II. Nội dung yêu cầu báo giá 

             1. Danh mục hàng hoá cần báo giá, yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng. 

             - Chi tiết tại Phụ lục số I 

              2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển 

              - Địa điểm cung cấp: Khoa Dược, VTYT -  Bệnh viện Phổi  Hà Giang Tỉnh 

Tuyên Quang, Đ/c: Đường An Phú, tổ 3 Minh Khai, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 

Quang. 

             - Các yêu cầu về vận chuyển: Theo quy định của nhà sản xuất hàng hóa 

            3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 8 /2025. 

             4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

bằng hình thức chuyển khoản 01 lần sau khi giao, nhận hàng hóa và các giấy tờ tài 



liệu liên quan. 

              5.Các thông tin khác: 

              Tình trạng hàng hoá: Mới 100% chưa qua sử dụng,  đạt chất lượng tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

6. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục số II đính kèm 

Bệnh viện Phổi Hà Giang tỉnh Tuyên Quang rất mong nhận được báo giá và các 

tài  liệu liên quan của các nhà cung cấp.  Cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. 

 

Nơi nhận: 

-Ban Giám đốc; 

-Website Bệnh viện; 

-Lưu: VT; KD-VTYT; HS mua sắm 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                   

                   Hoàng Văn Tài 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 1: Danh mục hàng hoá. 
 

(Kèm theo Công văn số:            /TM-BVPHG  ngày 21 tháng 8 năm 2025 của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang tỉnh Tuyên Quang)

 

 

STT 

 

Tên hàng 

hoá 

 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

 

     1 

 

Bioline™ HIV 

1/2 3.0 (Khay thử 

xét nghiệm định 

tính kháng thể 

kháng HIV) 

 

 

Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu 

với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 bằng sự hình thành 

3 vạch rõ ràng  và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết 

tương và máu toàn phần.  

- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%.  

- Thời gian trả kết quả: 10 – 20 phút 

- Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; máu 

toàn phần: 20uL 

- Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu 

rối loạn đông máu, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV 

và mẫu máu phụ nữ mang thai. 

 

 

 

 

Test 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Găng cao su các 

loại, các cỡ (có 

bột)  
 

Găng tay có bột làm từ cao su tự nhiên, màu trắng tự nhiên 

trơn hoặc có nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp. Chiều dài tối 

thiểu 240mm. Độ dày ngón tay tối thiểu 0.08mm. Độ dày lòng 

bàn tay tối thiểu 0.08mm. Sức căng trước lão hóa tối thiểu 

18MPa, sau lão hóa tối thiểu 14MPa. Độ giãn dài trước lão 

hóa tối thiểu 650%, sau lão hóa tối thiểu 500% Độ ẩm: Dưới 

0,8% mỗi găng tay 

- Hàm lượng bột: 8-10mg/dm2. 

 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, ISO 9001; GMP 

 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

  3 

 

 

 

 

 

Găng tay y tế 

không bột 

 

Găng tay không có bột làm từ cao su tự nhiên, màu trắng tự 

nhiên trơn hoặc có nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp, độ cong 

phù hợp, độ đàn hồi tốt. Chiều dài cỡ tối thiểu 240mm. Độ dày 

ngón tay tối thiểu 0.08mm; Độ dày lòng bàn tay tối thiểu 

0.08mm. 

- Sức căng trước lão hóa tối thiểu 18MPa, sau lão hóa tối thiểu 

14MPa. Độ giãn dài trước lão hóa tối thiểu 650%, sau lão hóa 

tối thiểu 500%.  

- Mức độ bột tối đa: 2mg/dm2 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, ISO 9001; GMP 

 

 

 

 

 

 

 

 Hộp 

 

 

 

 

 

 

 

    05 

 

 

4 

 

Bơm tiêm 5ml sử 

dụng 1 lần 

 

Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Gioăng 

hình nón giúp đuổi khí dễ dàng. Dung tích chia độ tổng cộng 

6ml, vạch chia rõ nét. Vô trùng - không độc - không buốt - 

không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene 

Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 1'' và 25G x 1'', 25G x 5/8''.  Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485 

 

Hôp 

 

05 

 

    5  Đầu côn trắng 
 

Nhựa PP, Thể tích 10ul; không kim loại, không DNAse, 

RNAse, không dính nước. Phù hợp với nhiều loại Pipet 

Túi     01 
 



STT Tên hàng hoá Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

 

   6 

 

 

 

Ống nghiệm Heparin 

Ống nghiệm Heparin Lithium kích thước 12-13x75mm, 

sản xuất từ nhựa PP, thân ống màu trắng trong suốt, có 

nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin 

Lithium, được phun dưới dạng hạt sương bên trong 

thành ống, chịu được ly tâm 6000 vòng/phút trong 10 

phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 
 

 

 

 

 

 Cái 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

   7 

 

 

 

 

 

 

Bông y tế gói nhỏ cắt 

sẵn 

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, 

có độ thấm hút cao. Bông trắng, không mùi, xơ bông 

mảnh, dai, không bị tơi, không có xơ ngoại lai, không 

lẫn tạp chất, mảnh lá và vỏ hạt. Bông được cắt thành 

miếng nhỏ kích thước 2cm x 2cm đồng đều về kích 

thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: Thời gian chìm 

=< 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%. Độ acid và độ kiềm: Trung 

tính. Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Được 

đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, GMP, CE, FDA 
 

 

 

 

 

 

 

 Gói 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

  8  

Cồn 70°, chai 500ml 

 

Hàm lượng Ethanol ở 20ºC (tt/tt): 70,7%; trong suốt, 

không màu, có mùi cồn đặc trưng 
 

 

 Chai 

 

     05 

 

 
Tổng sô: 08 khoản 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      PHỤ LỤC 2 BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của……………………, chúng tôi ...... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà 

cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như 

sau: 

 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

 

 

 

STT 

 

Danh mục hàng 

hóa 

 

 

Ký, mã, nhãn hiệu, (3)
 

 

 

Quy cách 

 

hãng sản 

xuất 

Loại trang 

TBYT 

(A,B,C,D) 

6) 

 

Số lượng/khối 

lượng(7)
 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9)
 

 
(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

 
(VND) 

Thành 

tiền(11) 

 

(VND) 

1 Thiết bị A 
         

2 Thiết bị B 
         

n ... 
         

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 60 ngày, kể từ ngày tháng  8 năm 2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 
 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 
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